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STT Số ký hiệu
Ngày ban 

hành

Cơ quan ban 

hành
Trích yếu Ghi chú

I

1 545/QĐ-TCTHADS 15/5/2017 TCTHADS
Ban hành quy chế thực hiện nhiệm vụ do Lãnh đạo 

Bộ, Lãnh đạo Tổng cục THADS giao

2 1239/QĐ-TCTHADS 05/12/2016 TCTHADS

Ban hành mẫu Quy chế làm việc của Cục THADS 

các tỉnh, TP trực thuộc TW và Quy chế làm việc 

của Chi cục THADS huyện, TX, TP thuộc tỉnh

3 Phụ lục 1239 05/12/2016 TCTHADS
Mẫu Quy chế làm việc của Cục THADS tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương

4 196/QĐ-TCTHADS 03/03/2021 TCTHADS Về việc ban hành Quy chế kiểm tra trong THADS

5 299/QĐ-TCTHADS 06/04/2020 TCTHADS
Ban hành Quy trình xây dựng và ban hành Kế 

hoạch công tác hằng năm trong Hệ thống THADS

6 440/QĐ-TCTHADS 31/5/2022 TCTHADS
Ban hành Quy định về chế độ báo cáo trong Hệ 

thống THADS

II

7 02/2017/TT-VPCP 31/10/2017
Văn phòng 

Chính phủ Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính

8 04/2023/TT-BTP 14/8/2023 Bộ Tư pháp
Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý 

hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong THADS

9 01/2016/TT-BTP 01/02/2013 Bộ Tư pháp
Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý 

hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong THADS

Hết hiệu lực 

từ 01/10/2023

Phụ lục

DANH MỤC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC VĂN PHÒNG

(ban hành kèm theo Bảng tiêu chí kiểm tra công tác văn phòng tại các Cục Thi hành án dân sự năm 2024)

Công tác chỉ đạo điều hành

Công tác cải cách hành chính

https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/3684/Quy ch%E1%BA%BF th%E1%BB%B1c hi%E1%BB%87n nhi%E1%BB%87m v%E1%BB%A5.pdf
https://thads.moj.gov.vn/noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/1007/2.TCTHADS_ Q%C4%90 ban h%C3%A0nh QC m%E1%BA%ABu C%E1%BB%A5c + CC.pdf
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/3659/3. Quy che lam viec mau Cuc.pdf
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/ChiDaoDieuHanh/Attachments/3856/2. Quy che.pdf
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/THADSThongTinNoiBoKhac/Attachments/3524/299. Q%C4%90 ban hanh Quy trinh XDKHCT cua He thong.pdf
https://thads.moj.gov.vn/noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/1240/440. Q%C4%90 TCTHADS.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2017/11/02-2017-tt-vpcp.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/10/04-btp.pdf
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=97090&Keyword=01/2016/TT-BTP
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10 01/2018/TT-VPCP 23/11/2018
Văn phòng 

Chính phủ

Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 

số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ 

về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính

11 2303/QĐ-BTP 29/9/2023 Bộ Tư pháp

Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hoá trong 

lĩnh vực thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Tư pháp

12 536/QĐ-TCTHADS 11/05/2017 TCTHADS Về việc triển khai hỗ trợ trực tuyến THADS

13 537/QĐ-TCTHADS 11/05/2017 TCTHADS
Về việc ban hành Quy trình và triển khai thực hiện 

cơ chế một cửa tại các cơ quan THADS

14 295/QĐ-TCTHADS 21/3/2024 TCTHADS
Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Hệ 

thống THADS năm 2024

III

15 30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Chính phủ Về công tác văn thư

16 26/2020/NĐ-CP 28/02/2020 Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí 

mật nhà nước

17 02/2023/TT-BNV 23/3/2023 Bộ Nội vụ Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ

18 10/2022/TT-BNV 19/12/2022 Bộ Nội vụ Quy định thời hạn bảo quản tài liệu

19 16/2014/TT-BNV 20/11/2014 Bộ Nội vụ
Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ 

lịch sử các cấp

20 613/QĐ-TCTHADS 07/08/2015 TCTHADS
Ban hành các quy trình nghiệp vụ lưu trữ trong hệ 

thống tổ chức THADS

21 971/QĐ-TCTHADS 19/8/2019 TCTHADS

Ban hành Danh mục các văn bản thông tin chính 

thức bằng hình thức văn bản điện tử và áp dụng chữ 

ký số trong Hệ thống tổ chức THADS

22 734/QĐ-TCTHADS 30/9/2015 TCTHADS
Ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu 

THADS

23 735/QĐ-TCTHADS 30/9/2015 TCTHADS
Ban hành quy trình quản lý văn bản và điều hành 

trong môi trường mạng

24 1124/QĐ-TCTHADS 11/10/2018 TCTHADS
Ban hành mẫu Nội quy khai thác, sử dụng tài liệu 

tại Lưu trữ các cơ quan THADS

Công tác văn thư, lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước

https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2018/11/01-vpcp.signed.pdf
https://thads.moj.gov.vn/binhthuan/noidung/thongbao/Lists/ThongBao/Attachments/207/2303.Q%C4%90-BTP.pdf
https://thads.moj.gov.vn/noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/1054/Q%C4%90 so 536.Q%C4%90.TCTHADS.pdf
https://thads.moj.gov.vn/binhduong/noidung/tintuc/Lists/ThongTinKhac/Attachments/21/Q%C4%90 s%E1%BB%91 537.Q%C4%90TCTHADS.pdf
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/ThongTinChung/Attachments/1364/295. KH  CCHC 2024.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2020/03/30.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2020/03/26.signed.pdf
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2023/3/02-bnv.pdf
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-10-2022-TT-BNV-thoi-han-bao-quan-tai-lieu-546527.aspx
https://thads.moj.gov.vn/noidung/vanban/Pages/Chi-ti%E1%BA%BFt-vb-%C4%91i%E1%BB%81u-h%C3%A0nh.aspx?ItemID=835
https://thads.moj.gov.vn/tphochiminh/noidung/thongbao/Lists/ThongBao/Attachments/373/Q%C4%90 971-Q%C4%90-TCTHADS vv ban h%C3%A0nh Danh m%E1%BB%A5c VB %C4%91i%E1%BB%87n t%E1%BB%AD.pdf
https://thads.moj.gov.vn/noidung/vanban/Pages/Chi-ti%E1%BA%BFt-vb-%C4%91i%E1%BB%81u-h%C3%A0nh.aspx?ItemID=851
https://thads.moj.gov.vn/thaibinh/noidung/vanban/Lists/VanBanDHCuaDP/Attachments/18/Quyet dinh so 735.pdf
https://thads.moj.gov.vn/noidung/vanban/Lists/VanBanDieuHanh/Attachments/1147/1124 QD-TCTHADS.PDF
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IV

25 27/QĐ-BTP 05/01/2018 Bộ Tư pháp
Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí của Bộ Tư pháp và Hệ thống THADS

26 815/QĐ-TCTHADS 13/7/2018 TCTHADS
Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin 

cho báo chí trong Hệ thống THADS

27 1149/QĐ-TCTHADS 08/11/2016 TCTHADS

Ban hành Quy chế mẫu Thực hiện dân chủ trong 

hoạt động của Cục THADS tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương

Công tác báo chí, truyền thông; thực hiện dân chủ trong hoạt động của Cục THADS

https://thads.moj.gov.vn/tuyenquang/noidung/tintuc/Lists/ThongTinKhac/Attachments/104/QD 27 cua BTP ban h%C3%A0nh quy ch%E1%BA%BF ph%C3%A1t ng%C3%B4n v%C3%A0 cung c%E1%BA%A5p th%C3%B4ng tin cho b%C3%A1o ch%C3%AD.pdf
https://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/ThongTinChung/Attachments/1183/Q%C4%90 815. V%E1%BB%81 ban h%C3%A0nh quy tr%C3%ACnh ph%C3%A1t ng%C3%B4n v%C3%A0 cung c%E1%BA%A5p th%C3%B4ng tin cho b%C3%A1o ch%C3%AD trong H
https://thads.moj.gov.vn/tuyenquang/noidung/tintuc/Lists/ThongTinKhac/Attachments/52/QD 4149 ban hanh QCDC mau.pdf

